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THÔNG TƯ 

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 

 

Căn cứ Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  hạm  i điều ch  h    đ i               

                      

T ô g tư  ày q y  ị       t ết k oả  3 Đ    53  ủa L ật t ú y    Danh 

 ụ   ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả  t  ộ  d ệ  p ả  k ể  dị  ,   ễ  

k ể  dị  ; Da    ụ   ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả  t  ộ  d ệ  p ả  

p â  tí    g y  ơ trướ  k     ập k ẩ   ào V ệt Na ; Da    ụ   ố  tượ g k ể  

dị    ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả ;  ộ  d  g,  ồ sơ k ể  dị    ộ g  ật, 

sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả   ậ     yể  ra k ỏ   ịa bà   ấp t   , x ất k ẩ , 

  ập k ẩ , t     ập tá  x ất, t   x ất tá    ập,    yể   ửa k ẩ , k o  go   

q a , q á  ả   lã   t ổ V ệt Na . 

2. Đố  tượ g áp dụ g 

T ô g tư  ày áp dụ g  ối vớ   ơ q a , tổ chứ ,  á   â   ó l ê  q a   ến 

ho t  ộng vận chuyển  ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản ra khỏ   ịa bàn cấp 

t nh, xuất khẩu, nhập khẩu, t m nhập tái xuất, t m xuất tái nhập, chuyển cửa 

khẩu, kho ngo i quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.   

Điều 2. Giải  hích  ừ   ữ 

Tro g T ô g tư  ày,  á  từ  gữ dướ   ây  ượ    ể    ư sa : 
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1. Động vật thủy sản sử dụng làm giống là  ộng vật thủy sản sử dụ g  ể 

sản xuất giống, làm giố g  ể   ô  t ươ g p ẩm, làm cảnh, giải trí hoặc sử dụng 

với mụ   í   k á . 

2. Động vật thủy sản thương phẩm là  ộng vật thủy sản còn sống sử dụng 

làm thực phẩm; làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, thứ  ă    ă    ô , t ứ  ă  

thủy sản hoặc sử dụng với mụ   í   k á , trừ mụ   í   là  g ống. 

3. Nơi cách ly kiểm dịch động vật thủy sản là  ơ  lư  g ữ  ộng vật thủy 

sản trong thờ  g a  q y  ị    ể thực hiện việc kiểm dịch. 

4. Nơi cách ly kiểm  ịch sản phẩm động vật thủy sản là kho chứa hàng, 

p ươ g t ện chứa  ựng sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả  trong thờ  g a  q y  ị    ể 

thực hiện việc kiểm dịch. 

Điều 3. Danh m c động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện 

phải kiểm dịch, miễn kiểm dịch; Danh m c động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản thuộc diện phải  hâ   ích   uy cơ  r ớc khi nhập khẩu vào Việt 

Nam; Danh m c đ i    ng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản  

1. Danh mụ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản thuộc diện phải kiểm 

dịch, miễn kiểm dị    ược q y  ịnh t i Phụ lục I ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày  

2. Danh mụ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản thuộc diện phải phân 

tí    g y  ơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam  ượ  q y  ịnh t i Phụ lục II ban 

 à   kè  t eo T ô g tư  ày   

3. Danh mụ   ố  tượng kiểm dị    ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản 

 ượ  q y  ịnh t i Phụ lục III ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày  

CHƯƠNG II 

HỒ SƠ, NỘI DUNG KIỂM DỊCH 

Điều 4. Hồ sơ đă   ký, khai b o kiểm  ịch  

1. Hồ sơ  ă g ký k ể  dị   vậ     yể   ộ g  ật t ủy sả  sử dụ g làm 

g ố g ra k ỏ   ịa bà   ấp t   ;  ộ g  ật thủy sả  t ươ g p ẩm, sả  p ẩ   ộ g 

 ật t ủy sả  x ất p át từ  ù g  ô g bố dị   ra k ỏ   ịa bà   ấp t   : G ấy  ă g 

ký k ể  dị   t eo mẫu 01 TS Phụ lục V ban hành kèm theo T ô g tư  ày.  

2. Hồ sơ  ă g ký k ể  dị   nhập khẩu  ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy 

sả   ể t ê  t ụ tro g  ướ : 

a) Vă  bả      g ị  ướ g dẫ  k ể  dị   t eo Mẫu 02 TS Phụ lục V ban 

hành kèm theo T ô g tư  ày; 

b) Bản sao mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của  ơ q a  t ẩm 

quy    ước xuất khẩu có xác nhận của doanh nghiệp ( ối vớ   ộng vật, sản 

phẩ   ộng vật thủy sản có nguồn gốc từ những quốc gia, vùng lãnh thổ   ưa  ó 
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thỏa thuận v  mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch với Việt Nam); 

c) Bản sao Giấy phép CITES có xác nhận của doanh nghiệp ( ối vớ   ộng 

vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản có trong Danh mụ   ộng vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp, quý, hiế  t eo q y  ịnh của pháp luật Việt Nam hoặ  q y  ịnh của 

Cô g ước CITES); 

d) Bản sao Giấy phép nhập khẩu thủy sản của Tổng cục Thủy sản có xác 

nhận của doanh nghiệp ( ối vớ   ộng vật thủy sản sử dụ g  ể làm giống không 

có tên trong Danh mục giống thủy sả   ược phép sản xuất, kinh doanh ban hành 

kèm theo Quyết  ịnh số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triể   ô g t ô ;  ộng vật thủy sản làm thực phẩm không có tên trong 

Danh mục các loài thủy sản số g  ược phép nhập khẩu làm thực phẩm ban hành 

kè  t eo T ô g tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn).  

3. Hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu sản phẩ   ộng vật thủy sản làm 

nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩ   ộng vật thủy 

sản nhập khẩu từ tà   á   bắt hải sả   ước ngoài; sản phẩ   ộng vật thủy sản 

làm hàng mẫu; sản phẩ   ộng vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả v :    

a) Đơ  k a  báo k ểm dịch theo Mẫu 03 TS Phụ lục V ban hành kèm theo 

T ô g tư  ày; 

b) Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản gốc Giấy chứng nhận 

kiểm dịch của  ước xuất khẩu, trừ sản phẩ   ộng vật thủy sản nhập khẩu trực 

tiếp từ tà   á   bắt hải sản của  ước ngoài  Trường hợp gửi bản sao hoặc t i 

thờ    ểm gửi hồ sơ   ưa    g  ấp Giấy chứng nhận kiểm dịch của  ước xuất 

khẩu thì phải gửi bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch của  ước xuất khẩu khi 

kiểm tra hàng hóa; 

c) Bản sao Giấy phép t eo q y  ịnh t     ểm c khoản 2 Đ  u này;  

d) Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các giấy tờ l ê  q a   ến lô 

hàng khi xuất khẩu (Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nếu có, thông báo triệu 

hồi lô hàng của doanh nghiệp, tờ khai hải quan, bảng kê danh mụ   à g  óa)  ối 

với sản phẩ   ộng vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả v . 

4. Hồ sơ  ă g ký k ểm dịch t m nhập tái xuất, t m xuất tái nhập, chuyển 

cửa khẩu, kho ngo i quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Na   ộng vật, sản phẩ   ộng 

vật thủy sản: 

a) Vă  bả      g ị  ướ g dẫ  k ể  dị   t eo mẫu 04 TS (mẫu 05 TS  ối 

với hàng nhập, xuất kho ngo i quan) Phụ lục V ban hành kèm theo T ô g tư 

này; 
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b) Bản sao Hợp  ồ g t ươ g   i có xác nhận của doanh nghiệp; 

c) Bản sao Giấy phép t eo q y  ịnh t     ểm c khoản 2 Đ  u này; 

d) Bản sao Giấy chứng nhận mã số kinh doanh t m nhập, tái xuất hàng 

 óa t eo q y  ịnh có xác nhận của doanh nghiệp; 

 ) Bản sao Giấy phép quá cảnh  à g  óa t eo q y  ịnh có xác nhận của 

doanh nghiệp; 

e) Bản sao Giấy phép t m nhập tái xuất  à g  óa t eo q y  ịnh có xác 

nhận của doanh nghiệp; 

g) Bản sao Quyết  ịnh thành lập kho ngo i quan có xác nhận của doanh 

nghiệp, trường hợp thuê kho thì phải có Hợp  ồng thuê kho ngo i quan có xác 

nhận của doanh nghiệp ( ối với hàng nhập, xuất kho ngo i quan). 

5. Hồ sơ  ă g ký k ểm dịch xuất khẩ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy 

sản không dùng làm thực phẩm: 

a) Đơ  t eo  ẫu 03 TS Phụ lục V ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày; 

b) Yêu cầu vệ sinh thú y của  ước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có); 

c) Bản sao Giấy phép xuất khẩu thủy sản của Tổng cục Thủy sản có xác 

nhận của doanh nghiệp ( ối với các loài thủy sản xuất khẩu phả     nghị cấp 

p ép t eo q y  ịnh t i T ô g tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

6. Hồ sơ khai báo kiểm dị    ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản nhập 

khẩu  ể t ê  t ụ tro g  ướ : 

a) Đơ  t eo  ẫu 03 TS Phụ lục V ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày; 

b) Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản gốc Giấy chứng nhận 

kiểm dịch của  ước xuất khẩu. Trường hợp nộp bản sao hoặc t i thờ    ểm gửi 

hồ sơ   ưa    g  ấp Giấy chứng nhận kiểm dịch của  ước xuất khẩu thì phải 

gửi bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch của  ước xuất khẩu khi kiểm tra hàng 

hóa. 

7. Hồ sơ k a  báo kiểm dịch  ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản t m 

nhập tái xuất, t m xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngo i quan, quá cảnh 

lãnh thổ Việt Nam:  

a) Đơ  t eo  ẫu 03 TS Phụ lục V ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày; 

b) Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản gốc Giấy chứng nhận 

kiểm dịch của  ước xuất khẩu. Trường hợp gửi bản sao hoặc t i thờ    ểm gửi 

hồ sơ   ưa    g  ấp Giấy chứng nhận kiểm dịch của  ước xuất khẩu thì phải 

gửi bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch khi kiểm tra hàng hóa.  
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 Điều 5. Đă   ký kiểm  ịch độ    ậ   hủy sả  sử      l m  i     ậ  

chuyể  ra khỏi địa b   cấ     h; độ    ậ  thủy sả   h ơ    hẩm, sả  

 hẩm độ    ậ   hủy sả  xuấ   h    ừ  ù   cô   b   ịch  ậ  chuyể  ra khỏi 

địa b   cấ     h  

1. Trướ  k    ậ     yể   ộ g  ật t ủy sả  sử dụ g là  g ố g ra k ỏ   ịa 

bà   ấp t   ;  ộ g  ật thủy sả  t ươ g p ẩm, sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả  x ất 

p át từ  ù g  ô g bố dị   ra k ỏ   ịa bà   ấp t    c ủ  à g gửi 01 bộ hồ sơ 

 ă g ký k ể  dị   t eo q y  ịnh t i khoả    Đ  u 4 của T ô g tư  ày  ến  ơ 

quan quản lý chuyên ngành thú y cấp t nh hoặ   ơ q a  q ản lý chuyên ngành 

thú y cấp huyệ   ược ủy quy n (sa   ây gọ  là  ơ q a  k ểm dị    ộng vật nội 

 ịa).  

Hình thức gửi hồ sơ: Q a  ườ g bư    ện hoặc t ư   ện tử, fax sa   ó gửi 

hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp. 

2. Trong thời h n 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhậ   ược hồ sơ,  ơ q a  

kiểm dị    ộng vật nộ   ịa tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo 

cho chủ hàng thờ  g a ,  ịa   ểm tiến hành kiểm dịch, nếu hồ sơ   ưa  ợp lệ thì 

 ướng dẫn chủ hàng hoàn ch nh hồ sơ t eo q y  ịnh. 

 Điều 6. Kiểm  ịch động vật thủy sản sử d ng làm gi ng xuất phát từ 

cơ sở nuôi trồng thủy sả  ch a đ  c công nhận an toàn dịch bệnh hoặc 

ch a đ  c giám sát dịch bệ h  heo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh 

doanh  ậ  chuyể  ra khỏi địa b   cấ     h 

1. Việc kiểm dịch  ược thực hiện ngay t    ơ    ô  g ữ t m thời; bể, ao 

ươ g  o  g ống của  á   ơ sở nuôi trồng thủy sản;  ơ sở thu gom, kinh doanh. 

2  Cơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa thực hiện kiểm dị     ư sa : 

a) Kiểm tra số lượng, chủng lo i, kích cỡ  ộng vật thủy sản; 

b) Kiểm tra lâm sàng;  

c) Lấy mẫu kiểm tra các bệ   t eo q y  ịnh t i Phụ lục IV ban hành kèm 

t eo T ô g tư  ày; 

d) Kiể  tra    u kiện vệ s    t ú y p ươ g t ện vận chuyển và các vật 

dụng kèm theo;  

 ) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dị   t eo q y  ịnh t     ểm d khoả    Đ  u 

55 của Luật thú y; 

e) Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp  ộng vật thủy sản giống lên 

p ươ g t ện vận chuyển; 

g) Thông báo   o  ơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa  ơ   ến q a t ư 
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  ện tử hoặc fax các thông tin gồm: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, 

lo i hàng, số lượng hàng, tên chủ  à g,  ơ   à g  ến, biển kiểm soát của 

p ươ g t ện vận chuyển vào 16 giờ 30 phút hàng ngày. 

3. Trường hợp ch  tiêu xét nghiệm bệ   dươ g tí  ,  ơ q a  k ểm dịch 

 ộng vật nộ   ịa không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo 

quy  ịnh v  phòng chống dịch bệnh thủy sản. 

Điều 7. Kiểm dịch động vật thủy sản sử d ng làm gi ng xuất phát từ 

c c cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc đ  c giám sát dịch 

bệnh  ậ  chuyể  ra khỏi địa b   cấ     h   

   Cơ sở phải bảo  ả   ược công nhận an toàn dịch hoặ   ược giám sát 

dịch bệ    ối với các bệ    ộng vật thủy sả  t eo q y  ịnh t i Phụ lục IV ban 

 à   kè  t eo T ô g tư  ày  

2. Cơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa thực hiện   ư sa :  

a) Kiể  tra    u kiện vệ s    t ú y p ươ g t ện vận chuyển và các vật 

dụng kèm theo; 

b) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch t eo q y  ịnh t     ểm b khoả  2 Đ  u 

55 của Luật thú y; 

c) Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp  ộng vật thủy sản giống lên 

p ươ g t ện vận chuyển; 

d) Thực hiện theo q y  ịnh t     ểm g khoản 2 Đ  u 6 của T ô g tư  ày. 

 Điều 8. Kiểm  ịch độ    ậ  thủy sả   h ơ    hẩm xuấ   h    ừ  ù   

cô   b   ịch  ậ  chuyể  ra khỏi địa b   cấ     h 

1. Động vật thủy sả  t ươ g p ẩm thu ho ch từ  ơ sở nuôi không có dịch 

bệnh trong vùng công bố dịch, cơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa thực hiện 

việc kiểm dịch   ư sa :  

a) Kiểm tra số lượng, chủng lo i, kích cỡ  ộng vật thủy sản; 

b) Kiểm tra lâm sàng; 

c) Lấy mẫu kiểm tra tác nhân gây bệ    ối vớ   ộng vật thủy sản t ươ g 

phẩm cảm nhiễm với bệnh  ược công bố dịch theo q y  ịnh t i Phụ lục IV ban 

 à   kè  t eo T ô g tư  ày;  

d) Thực hiệ  t eo q y  ịnh t     ể  d,  , e, g khoản 2 Đ  u 6 của Thông 

tư  ày  

2  Động vật thủy sản thu ho ch từ  ơ sở nuôi có bệ    a g  ô g bố dịch 

phả   ược chế biến (xử lý nhiệt hoặc tùy từng lo i bệnh có thể áp dụng biện 

pháp xử lý cụ thể bảo  ảm k ô g  ể lây lan dịch bệnh) trướ  k    ưa ra k ỏi 
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vùng có công bố dịch. 

 Điều 9. Kiểm  ịch sả   hẩm độ    ậ   hủy sả  xuấ   h    ừ  ù   

cô   b   ịch  ậ  chuyể  ra khỏi địa b   cấ     h 

1. Việc kiểm dịch  ược thực hiện ngay t    ơ sở sơ   ế, chế biến của chủ 

hàng. 

2. Cơ q a  k ểm dịch  ộng vật nộ   ịa thực hiện việc kiểm dị     ư sa : 

a) Kiểm tra số lượng, chủng lo i sản phẩ   ộng vật thủy sản; 

b) Kiểm tra việc thực hiệ   á  q y  ịnh v  sơ   ế, chế biến thủy sản trướ  

k    ưa ra k ỏ   ù g  ô g bố dị  ; 

c) Kiểm tra tình tr ng bao gói, bảo quản, cả  q a   ối với sản phẩ   ộng 

vật thủy sản; 

d) Kiể  tra    u kiện vệ s    t ú y p ươ g t ện vận chuyển và các vật 

dụng kèm theo; 

 ) Thực hiệ  t eo q y  ịnh t     ể  d,   và g khoản 2 Đ  u 6 của Thông 

tư  ày; 

e) Thực hiện hoặc giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng 

t ê   ộ  p ươ g t ện vận chuyển và các vật dụ g kè  t eo trước khi xếp hàng 

lê  p ươ g t ện vận chuyển; 

g) Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩ   ộng vật thủy sản lên 

p ươ g t ện vận chuyể ;   ê  p o g p ươ g t ện vận chuyển; thực hiện hoặc 

giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trù g t ê   ộ   ơ  tập trung, bốc 

xếp hàng. 

2  Trường hợp sản phẩ   ộng vật thủy sản không bảo  ảm yêu cầu vệ 

s    t ú y,  ơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa không cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch và tiến hành xử lý t eo q y  ịnh. 

Điều 10. Kiểm so   động vật thủy sản sử d ng làm gi ng tại địa 

 h ơ    iếp nhận 

   Cơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa t    ịa p ương tiếp nhận ch  thực 

hiện kiểm dị    ộng vật sử dụng làm giố g tro g  á  trường hợp sa   ây: 

a) Lô hàng vận chuyển từ  ịa bàn t    k á   ến không có Giấy chứng 

nhận kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ; 

b) Cơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa phát hiện có sự  á   tráo hoặc lấy 

thêm  ộng vật thủy sản giố g k     ưa  ược phép của  ơ q a  k ểm dị    ộng 

vật;  

 ) Cơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa phát hiện  ộng vật thủy sản có dấu 
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hiệu bệnh lý. 

2  Đối với các lô hàng phải kiểm dịch  ơ q a  k ểm dị    ộng vật nộ   ịa  

thực hiện việc kiểm dịch, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo q y  ịnh t     ểm 

a, b, c, d và   khoản 2 Đ  u 6 của T ô g tư  ày. 

Điều 11. Kiểm  ịch độ    ậ , sả   hẩm độ    ậ   hủy sả  xuấ  khẩu 

khô    ù   l m  hực  hẩm 

   Đă g ký k ể  dị   

Trước khi xuất khẩ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản có yêu cầu 

kiểm dịch, c ủ  à g gửi 01 bộ hồ sơ t eo q y  ịnh t i khoản 5 Đ  u 4 của 

T ô g tư  ày  ến Cơ q a  T ú y  ù g  oặc Chi cục Kiểm dị    ộng vật vùng 

trực thuộc Cục Thú y hoặ   ơ q a  quản lý chuyên ngành thú y cấp t     ược 

Cục Thú y ủy quy n (sa   ây gọ  là  ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu). Hình 

thức gửi hồ sơ: Gửi q a  ườ g bư    ện hoặc t ư   ện tử, fax sa   ó gửi hồ sơ 

gốc hoặc gửi trực tiếp. 

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

Cơ q a  tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ, 

nế    ưa  ợp lệ t ì    nghị chủ hàng hoàn thiện hồ sơ t eo q y  ịnh. 

3. Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch   ư sa  

a) Kiểm tra số lượng, chủng lo  , bao gó   ộng vật, sản phẩ   ộng vật 

thủy sản; 

b) Kiể  tra lâ  sà g  ối vớ   ộng vật thủy sản; kiểm tra cảm quan,    u 

kiện bảo quản, thực tr ng hàng hóa  ối với sản phẩ   ộng vật thủy sản; 

c) Lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm các ch  tiêu theo yêu cầu của  ước nhập 

khẩu hoặc của chủ hàng (nếu có), trừ các ch  tiêu bệ    ã  ược công nhận an 

toàn dị    ối vớ   ơ sở   ô   ơ  x ất xứ của  ộng vật thủy sản; 

d) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch t eo q y  ịnh t     ểm c khoả  2 Đ  u 

42 của Luật thú y. 

4  Trường hợp chủ hàng hoặc  ước nhập khẩu không yêu cầu kiểm dịch: 

Chủ hàng phải thực hiện kiểm dịch vận chuyển ra khỏ   ịa bàn cấp t nh theo quy 

 ịnh t i Đ  u 6, Đ  u 7, Đ  u 8, Đ  u 9 của T ô g tư  ày  

5. K ể  soát  ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t    ửa k ẩ  x ất,  ơ q a  k ể  

dị    ộ g  ật  ửa k ẩ  t ự    ệ    ư sa : 

a) K ể  tra G ấy   ứ g   ậ  k ể  dị   x ất k ẩ ; 

b) K ể  tra tr ệ    ứ g lâ  sà g  ố   ớ   ộ g  ật t ủy sả , t ự  tr  g 

 à g  óa,      k ệ  bao gó , bảo q ả   ố   ớ  sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả ; 
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 ) Xá    ậ   oặ  t ự    ệ   ấp  ổ  G ấy   ứ g   ậ  k ể  dị   x ất k ẩ  

t eo yê   ầ   ủa   ủ  à g  

Điều 12. Kiểm  ịch độ    ậ , sả   hẩm độ    ậ   hủy sả  xuấ  khẩu 

 ù   l m  hực  hẩm 

   C ủ  à g gử  0  bộ  ồ sơ t eo q y  ị   t   k oả    Đ    57  ủa L ật 

Thú y. 

2  Trì   tự, t ủ tụ ,  ộ  d  g k ể  dị   t ự    ệ  t eo q y  ị   t   k oả  

2 và 3 Đ  u 57 của Luật thú y. 

Điều 13. Kiểm  ịch độ    ậ , sả   hẩm độ    ậ   hủy sả   hậ  khẩu 

để tiêu th   ro     ớc 

   Đă g ký k ểm dịch 

a) Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ  ă g ký k ểm dị   t eo q y  ịnh t i khoản 2 

Đ  u 4 của T ô g tư  ày  ến Cục Thú y. Hình thức gửi hồ sơ: Gửi q a  ường 

bư    ện hoặc t ư   ện tử, fax sa   ó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp; 

b) Cục Thú y gửi  ă  bả   ồng ý kiểm dịch qua t ư   ện tử cho chủ hàng 

và  ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu. 

2. Khai báo kiểm dịch 

a) Sau khi Cụ  T ú y  ó  ă  bả   ồng ý, chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ k a  

báo kiểm dị   t eo q y  ịnh t i khoản 6 Đ  u 4 của T ô g tư  ày  ến  ơ q a  

kiểm dị    ộng vật cửa khẩu trướ  k    à g  ến cửa khẩu nhập;   

b) Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu sau khi nhậ   ược hồ sơ hợp lệ 

thông báo cho chủ hàng thờ  g a ,  ịa   ểm tiến hành kiểm dịch, nếu hồ sơ   ưa 

hợp lệ t ì  ướng dẫn chủ hàng hoàn ch    t eo q y  ịnh. 

3. Chuẩn bị  ơ   á   ly k ểm dị    ộng vật thủy sản nhập khẩu 

a) Chủ hàng có trách nhiệm bố trí  ịa   ểm cách ly kiểm dịch; 

b) Nơ  cách ly kiểm dịch  ược bố trí t    ịa   ểm bảo  ảm yêu cầu vệ sinh 

t ú y,  ược  ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu kiểm tra và giám sát trong thời 

gian nuôi cách ly kiểm dịch. 

Trường hợp  ộng vật thủy sản nuôi ở lồng, bè trên biển thì phả   ược nuôi 

cách ly ở lồng, bè cách biệt với khu vực nuôi trồng thủy sản; nếu  ộng vật thủy 

sản nuôi t    ơ sở trê   ất li n phả   ược nuôi cách ly ở bể, ao riêng biệt. 

c) Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu có trách nhiệm kiể  tra    u 

kiện vệ sinh thú y bảo  ả     u kiệ   ể cách ly kiểm dịch và thông báo kết quả 

kiểm tra cho chủ hàng, Cụ  T ú y q a t ư   ện tử hoặc fax, sa   ó gửi bản 

chính. 
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4. Nội dung kiểm dịch 

a) Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu thực hiệ  t eo q y  ịnh t   Đ  u 

47 của Luật thú y; 

b) Đối với  ộng vật thủy sản sử dụng làm giống: Lấy mẫu xét nghiệm các 

bệ   t eo q y  ịnh t i Phụ lục IV ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày;  

 ) Đối vớ   ộng vật thủy sả  t ươ g p ẩm: Lấy mẫu giám sát chất tồ  dư 

 ộc h   t eo q y  ịnh t i Phụ lục IV ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày;     lấy 

mẫu xét nghiệm bệnh thủy sản nếu phát hiệ   ộng vật thủy sản có dấu hiệu mắc 

bệnh  ược q y  ịnh t i Phụ lục III ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày; 

d) Thời gian nuôi cách ly kiểm dị  : K ô g q á  0  gày  ối vớ   ộng vật 

thủy sản làm giố g, k ô g q á 03  gày  ối vớ   ộng vật thủy sả  t ươ g p ẩm 

kể từ ngày cách ly kiểm dịch; trường hợp kéo dà   ơ  thời gian nêu trên t ì  ơ 

quan kiểm dị    ộng vật cửa khẩu thông báo  ến chủ hàng bằ g  ă  bản và nêu 

rõ lý do; 

 ) Đối với sản phẩ   ộng vật thủy sản: Lấy mẫu xét nghiệm các ch  tiêu 

t eo q y  ịnh t i Phụ lục IV ba   à   kè  t eo T ô g tư  ày   

5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi bắt  ầu kiểm dị  ,  ơ q a  

kiểm dị    ộng vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu  ối với 

sản phẩm thủy sả    t yêu cầu, thông báo cho chủ  à g,  ơ q a  k ểm dịch 

 ộng vật  ơ   ế   à  ể chủ hàng hoàn thiện thủ tục hải quan; trường hợp kéo dài 

 ơ  05 ngày làm việ  t ì  ơ q a  kiểm dị    ộng vật cửa khẩu thông báo  ến 

chủ hàng bằ g  ă  bản và nêu rõ lý do; 

b) Ngay sau khi kết thúc thời gian nuôi cách ly kiểm dịch, cơ q a  kiểm 

dịch  ộng vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu  ối vớ   ộng 

vật khỏe m nh, các xét nghiệm bệ   t eo q y  ị     t yêu cầu, thông báo cho 

 ơ q a  k ểm dị    ộng vật  ơ   ế   à  ể chủ hàng hoàn thiện thủ tục hải quan; 

c) Thông báo   o  ơ q a  k ểm dị    ộng vật  ơ   ến q a t ư   ện tử 

hoặc fax các thông tin gồm: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, số lượng 

hàng ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch. 

6. Thông báo vi ph m: Trườ g  ợp p át   ệ  lô  à g    p     á      t ê  

 ượ  k ể  tra, Cụ  T ú y t ô g báo bằ g  ă  bả    o  ơ q a  t ẩ  q y   

 ướ  x ất k ẩ  t ế   à        tra  g yê    â , yê   ầ   ó  à    ộ g k ắ  p ụ  

 à báo  áo kết q ả.  

C ủ  à g  ó trá      ệ  t ự    ệ    ệ  xử lý lô  à g    p    t eo  ướ g 

dẫ   ủa  ơ q a  k ể  dị    ộ g  ật  ửa k ẩ    
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Điều 14. Kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm 

nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật 

thủy sản nhập khẩu từ   u đ  h bắt hải sả    ớc ngoài; sản phẩm động vật 

thủy sản làm hàng mẫu; sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi 

hoặc bị trả về 

1. Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ t eo q y  ịnh t i khoản 3 Đ  u 4 của Thông 

tư  ày  ế   ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩ   ơ    ập hàng.  

Hình thức gửi hồ sơ: Q a  ườ g bư    ện hoặc t ư   ện tử, fax sa   ó gửi 

hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp. 

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ,  ơ q a  k ểm 

dị    ộng vật cửa khẩu xá    ậ  Đơ  k a  báo k ể  dị    ể   ủ  à g là  t ủ 

tụ   ả  q a  và thông báo cho chủ hàng thờ  g a ,  ịa   ểm tiến hành kiểm dịch, 

nếu hồ sơ   ưa  ợp lệ t ì  ướng dẫn chủ hàng hoàn ch nh hồ sơ t eo q y  ịnh.   

2. Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu thực hiện việc kiểm dị     ư 

sau: 

a) K ể  tra      k ệ  bảo q ả , q y  á   bao gó , g     ã ,  go   q a  

 ủa sả  p ẩ ; 

b) Trườ g  ợp  g    gờ  oặ  p át   ệ   à g  óa k ô g  ả  bảo yê   ầ  

 ệ s    t ú y t ì lấy  ẫ   ể k ể  tra  á      t ê   ệ s    t ú y  

3  Cấp G ấy   ứ g   ậ  k ể  dị   

a) Tro g t ờ  g a  02  gày là    ệ  kể từ k   bắt  ầ  k ể  dị  ,  ơ q a  

kiểm dị    ộng vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu  ố   ớ  

lô hàng bảo  ả   á  yê   ầ   ệ s    thú y; 

b) Trường hợp lô hàng phải lấy mẫu kiểm tra: Tro g t ờ  g a  05 ngày 

là    ệ  kể từ k   bắt  ầ  k ể  dị  ,  ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu cấp 

Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu  ố   ớ  lô  à g bảo  ả   á  yê   ầ   ệ 

sinh thú y.  

4  K ể  tra g á  sát sả  p ẩ   ộ g  ật t ủy sả  nhập khẩu làm nguyên 

l ệ  gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; hàng bị triệu hồi hoặc trả v : 

a) Lấy mẫu giám sát các ch  tiêu t eo q y  ịnh t i Phụ lục IV ban hành 

kè  t eo T ô g tư  ày; 

b) T ô g báo    p   : T ự    ệ  t eo q y  ị   t   k oả  6 Đ     3  ủa 

T ô g tư  ày  

Điều 15. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập 

tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

1. Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ  ă g ký k ểm dị   t eo q y  ịnh t i khoản 4 
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Đ  u 4 của T ô g tư  ày  ến Cục Thú y.  

Hình thức gửi hồ sơ: Gửi q a  ườ g bư    ện hoặc t ư   ện tử, fax sa   ó 

gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp.  

2. Cục Thú y gửi  ă  bả   ồng ý kiểm dịch bằng t ư   ện tử cho chủ hàng 

và  ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu. 

3. Sau khi Cụ  T ú y  ó  ă  bả   ồng ý, trướ  k    à g  ến cửa khẩu chủ 

hàng gửi 01 bộ hồ sơ khai báo kiểm dị   t eo q y  ịnh t i khoản 7 Đ  u 4 của 

T ô g tư  ày  ến cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu. 

Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch theo q y  ịnh 

t   Đ  u 50 của Luật thú y. 

Điều 16. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm xuất 

tái nhập 

1. Kiểm dịch t m xuất thực hiệ  t eo q y  ịnh v  kiểm dịch xuất khẩu. 

2. Kiểm dịch tái nhập thực hiệ  t eo q y  ịnh v  kiểm dịch nhập khẩu. 

Điều 17. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất 

kho ngoại quan 

 1. Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ  ă g ký k ểm dị   t eo q y  ịnh t i khoản 4 

Đ  u 4 của T ô g tư  ày  ến Cục Thú y. Hình thức gửi hồ sơ: Gửi q a  ường 

bư    ện hoặc t ư   ện tử, fax sa   ó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp.  

2. Cục Thú y gửi  ă  bả   ồng ý kiểm dịch bằng t ư   ện tử cho chủ hàng 

và  ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu. 

3. Sau khi Cụ  T ú y  ó  ă  bả   ồng ý, trướ  k    à g  ến cửa khẩu chủ 

hàng gửi 01 bộ hồ sơ khai báo kiểm dị   t eo q y  ịnh t i khoản 7 Đ  u 4 của 

T ô g tư này cho cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu.  

4  Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch hàng hóa 

nhập vào kho ngo   q a    ư sa : 

a) Cấp G ấy   ứ g   ậ   ậ     yể   ể   ủ  à g vận chuyể   à g  óa từ 

 ửa k ẩ    ập    k o  go   q a ;  

b) T   k o  go   q a ,  ơ q a  k ể  dị    ửa khẩ  p ố   ợp  ớ   ơ q a  

 ả  q a  k ể  tra t ự  tr  g lô  à g, xá    ậ   ể   ủ  à g   ập  à g  ào k o 

 go   q a . 

5  Trước khi xuất hàng ra khỏi kho ngo i quan chủ hàng phải gửi hồ sơ 

khai báo kiểm dị    ế   ơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu t eo q y  ịnh sau 

 ây: 

a) Đối với sản phẩ   ộng vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến 
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thực phẩm xuất khẩu hồ sơ t eo q y  ịnh t i khoản 3 Đ  u 4 của T ô g tư  ày;  

b) Đối vớ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản xuất khẩ  sa g  ước 

khác hoặc tàu du lị    ước ngoài hồ sơ t eo q y      t i khoản 5 Đ  u 4 của 

T ô g tư  ày; 

c) Đối vớ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản nhập khẩ   ể tiêu thụ 

tro g  ước hồ sơ t eo q y      t i khoản 6 Đ  u 4 của T ô g tư  ày.  

6  Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu thực hiện kiểm dị    à g  óa 

x ất ra k ỏ  k o  go   q a    ư sa : 

a) Thực hiện theo q y  ịnh t i khoản 2, 3 và 4 Đ  u 14 của Thông tư  ày 

 ối với sản phẩ   ộng vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến thực 

phẩm xuất khẩu; 

b) Thực hiện theo q y  ịnh t i khoản 4, 5 và 6 Đ  u 13 của T ô g tư  ày 

 ối với  ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản tiêu thụ tro g  ước; 

c) Thực hiện theo quy  ịnh t i   ểm a, b, d khoản 3  à   ểm a, b khoản 5 

Đ  u 11 của T ô g tư  ày; lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm các ch  tiêu theo yêu 

cầu của  ước nhập khẩu hoặc của chủ hàng (nếu có)  ối vớ   ộng vật, sản phẩm 

 ộng vật thủy sản xuất khẩu; 

 d) Trườ g  ợp lô  à g  ượ  x ất ra k ỏ  k o  go   q a  từ g p ầ ,  ơ 

q a  k ể  dị    ộ g  ật  ửa k ẩ  trừ lù  số lượ g  à g trê  G ấy   ứ g   ậ  

k ể  dị   gố   ủa  ướ  x ất k ẩ , lư  bả  sao   ụp  ào  ồ sơ k ể  dị    G ấy 

  ứ g   ậ  k ể  dị   gố   ủa  ướ  x ất k ẩ  sẽ  ượ   ơ q a  k ể  dị    ộ g 

 ật  ửa k ẩ  t   l    à lư   ào  ồ sơ  ủa lầ  x ất  à g   ố   ù g  ủa lô  à g  

 Điều 18. Kiểm  ịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia 

hội ch , triể  lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật 

    Động vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản vận chuyển ra khỏ   ịa bàn cấp 

t nh thực hiệ  t eo q y  ịnh t i Đ  u 6, Đ  u 7, Đ  u 8, Đ  u 9 của T ô g tư 

này. 

2  Động vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản nhập khẩu thực hiện theo quy 

 ịnh t i Đ  u 13 của T ô g tư  ày  

3. Khi kết thúc hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật: Chất thả ,  ước 

thải phả   ược xử lý   t yêu cầ  trước khi xả ra  ô  trường. 

Điều 19. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu 

ma    heo    ời, gửi qua đ ờ   b u điện. 

1. C ủ  à g gử  0  bộ  ồ sơ  ă g ký k ể  dị    ế   ơ q a  k ể  dị   

 ộ g  ật  ửa k ẩ  theo q y  ị   t   k oả  5 Đ    4  ủa T ô g tư  ày  

2. Cơ q a  k ể  dị    ộ g  ật  ửa k ẩ  t ự    ệ  k ể  dị     ư sa : 
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a) Đố   ớ   ộ g  ật t  ỷ sả : K ể  tra lâ  sà g, lấy  ẫ  xét  g  ệ   á  

bệ   t eo yê   ầ   ủa   ủ  à g  oặ   ướ    ập k ẩ ; 

b) Đố   ớ  sả  p ẩ   ộ g  ật t  ỷ sả : K ể  tra  ả  q a , lấy  ẫ  xét 

 g  ệ   á      t ê   ệ s    t ú y t eo yê   ầ   ủa   ủ  à g  oặ   ướ    ập 

k ẩ ; 

 ) Hướ g dẫ    ủ  à g t ự    ệ    ốt g ữ t  ỷ sả , bao gó  sả  p ẩ  

t  ỷ sả  t eo q y  ị  ,   ê  p o g  oặ   á   dấ   à g gử   à  ấp g ấy   ứ g 

  ậ  k ể  dị    ố   ớ   ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t  ỷ sả  bảo  ả  yê   ầ  

 ệ s    t ú y; 

d) Hướ g dẫ    ủ  à g xử lý  ố   ớ   ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t  ỷ 

sả  k ô g bảo  ả  yê   ầ   ệ s    t ú y  ể x ất k ẩ    

Điều 20. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu 

ma    heo    ời, gửi qua đ ờ   b u điện 

   K     ập k ẩ   ộ g  ật, sả  p ẩ   ộ g  ật t  ỷ sả  k ô g  ì  ụ  

 í   k    doa  ,   ủ  à g p ả   ộp 0  bộ  ồ sơ k a  báo k ể  dị     ập k ẩ  

 ớ   ơ q a  k ể  dị    ộ g  ật  ửa k ẩ  t eo q y  ị   t   k oả  6 Đ    4  ủa 

T ô g tư  ày.   

2. Cơ q a  k ể  dị    ộ g  ật  ửa k ẩ  t ự    ệ  k ể  dị     ư sa :  

a) K ể  tra  ồ sơ k ể  dị  , G ấy   ứ g   ậ  k ể  dị    ủa  ướ  x ất 

k ẩ ;  ố     ế   ớ    ủ g lo  , số lượ g, k ố  lượ g  à g t ự    ập; 

b) K ể  tra t ự  tr  g lô  à g;      k ệ    ô    ốt  ộ g  ật t  ỷ sả ; bao 

gó , bảo q ả  sả  p ẩ   ộ g  ật t  ỷ sả ; 

c) Trườ g  ợp p át   ệ  loà  t ủy sả  k ô g  ó tro g da    ụ  các loài 

t ủy sả    ập k ẩ  t ô g t ườ g,  ộ g  ật t ủy sả   ắ  bệ  , sả  p ẩ   ộ g 

 ật t ủy sả   ó b ể    ệ  b ế    ất t ì xử lý t ê    ỷ  oặ  trả     ướ  x ất k ẩ ;  

d) Sa  k   k ể  tra,  ộ g  ật t ủy sả  k oẻ     , sả  p ẩ   ộ g  ật 

t ủy sả  bảo  ả  yêu  ầ   ệ s    t ú y;  ượ    ốt g ữ, bao gó , bảo q ả  t eo 

q y  ị  ,  ơ q a  k ể  dị    ộ g  ật  ửa k ẩ   ấp G ấy   ứ g   ậ  k ể  dị   

  ập k ẩ   ể   ủ  à g là  t ủ tụ   ả  q a , bư    ệ    

3. K ô g  ược  a g t eo  gười sản phẩm thuỷ sản ở d  g tươ  sống.  

Điều 21. Vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản 

   K    ó yê   ầ    ậ   ẫ  bệ   p ẩ  từ  ướ   goà  gử     V ệt Na  

 oặ  gử   ẫ  bệ   p ẩ  từ V ệt Na  ra  ướ   goà ,   ủ  à g p ả  gử  01  ơ  

 ă g ký k ể  dị   t eo Mẫ  06 TS ban hành kèm theo   ụ lụ  V  ủa T ô g tư 

này  ế  Cụ  T ú y  

2  Tro g t ờ  g a  05  gày là    ệ , kể từ k     ậ   ượ   ơ   ă g ký 
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 ợp lệ, Cụ  T ú y  ó trá      ệ  trả lờ    ủ  à g k ô g   ấp t  ậ   oặ    ấp 

t  ậ    

3  Cơ q a  k ểm dị    ộng vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch vận chuyển 

mẫu bệnh phẩm   ư sa : 

a) K ể  tra  ă  bả    ấp t  ậ   ủa Cụ  T ú y  à  á  g ấy tờ k á   ó l ê  

q a ; tì   tr  g bao gó , bảo q ả   ẫ  bệ   p ẩ ; 

b) Cấp G ấy   ứ g   ậ   ậ     yể   ố   ớ   ẫ  bệ   p ẩ   ó  ồ sơ  ợp 

lệ;  ượ  bao gó , bảo q ả   ả  bảo yê   ầ   ệ s    thú y.  

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Trách nhiệm của Cục Thú y 

a) Kiể  tra,  á   g á  ă g lực và quyết  ịnh ủy quy n cho  ơ q a  q ản 

lý chuyên ngành thú y cấp t nh thực hiện kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận 

kiểm dị    ộng vật, sản phẩm thủy sản xuất, nhập khẩu t i một số cửa khẩu biên 

giớ   ường bộ; 

b) Chủ trì tổ chức thực hiệ  t eo q y  ịnh t     ểm a khoả     à   ểm a 

khoả  2 Đ  u 59 của Luật thú y;  

c) Hướng dẫ   á  Cơ q a  T ú y  ù g, C    ục Kiểm dị    ộng vật 

vùng,  ơ q a  q ản lý chuyên ngành thú y cấp t nh tổ chức thực hiện kiểm dịch 

 ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sả  t eo q y  ịnh t   T ô g tư  ày. 

2. Trách nhiệm của Cơ q a  T ú y  ù g, C    ục Kiểm dị    ộng vật 

vùng,  ơ q a  q ản lý chuyên ngành thú y cấp t     ược ủy quy n 

a) Thực hiện việc kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dị    ộng vật, 

sản phẩ   ộng vật thủy sản xuất, nhập khẩu t eo q y  ịnh; 

b) Báo cáo Cụ  T ú y t eo t á g, q ý,  ă  t ô g t       ộng vật, sản 

phẩ   ộng vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu. 

3. Trách nhiệm của cơ q a  q ản lý chuyên ngành thú y cấp t nh  

a) Tổ chức thực hiện kiểm dị    ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sả  lư  

t ô g tro g  ướ  t eo q y  ịnh t   T ô g tư  ày  à  ướng dẫn của Cục Thú y; 

b) Uỷ quy n cho kiểm dịch viên  ộng vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp 

Giấy chứng nhận kiểm dị    ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy sản vận chuyển ra 

khỏ   ịa bàn cấp t    t eo  ú g q y  ịnh của pháp luật; 

c) Báo cáo Cụ  T ú y t eo t á g, q ý,  ă  t ô g t       ộng vật, sản 

phẩ   ộng vật thủy sản lư  t ô g tro g  ước. 
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4. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện kiểm dị    ộng vật, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực 

phẩ  t eo q y  ịnh t   T ô g tư  ày. 

5. Trách nhiệm của chủ hàng 

a) Chấp hành  á  q y  ịnh của T ô g tư  ày, p áp l ật v  thú y và pháp 

luật khác có liên quan trong việc kiểm dị    ộng vật, sản phẩ   ộng vật thủy 

sản; 

b) Thanh toán các chi phí kiểm dịch, xét nghiệm; các khoản chi phí thực 

tế cho việc xử lý, tiêu huỷ lô  à g k ô g   t yêu cầu (nế   ó) t eo q y  ịnh 

hiện hành. 

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp 

Các lo i mẫu Giấy chứng nhận kiểm dị    ộng vật, sản phẩ   ộng vật 

thủy sản vận chuyể  tro g  ướ  t eo q y  ịnh t i T ô g tư số 06/2010/TT-

BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

t ô  Q y  ịnh trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản  ã  ược 

in ấ   ược phép sử dụ g  ến hết  gày 30 t á g 6  ă  20 7   

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

   T ô g tư  ày  ó   ệu lực thi hành kể từ ngày  15  tháng   8    ă  20 6  

2  T ô g tư  ày t ay t ế  á  T ô g tư sa   ây: 

a) T ô g tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triể   ô g t ô  Q y  ịnh trình tự, thủ tục kiểm dịch 

thủy sản, sản phẩm thủy sản;  

b) T ô g tư số 43/2010/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa  ổi, bổ sung Đ  u 16 và Đ  u 17 của 

T ô g tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

 ) T ô g tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v  Danh mụ   ố  tượng kiểm dịch thủy 

sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải 

kiểm dịch; 

3  T ô g tư  ày bã  bỏ: 

a) Đ  u 5 của T ô g tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v  việc sửa  ổi, bổ sung một 

số      q y  ịnh v  thủ tục hành chính của Quyết  ị   7 /2007/QĐ-BNN ngày 

06/8/2007; Quyết  ị   98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết  ịnh số 

  8/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008  à T ô g tư số 06/2010/TT-BNNPTNT 
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ngày 02/02/2010;   

b) Đ  u 2 của T ô g tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v  việc sửa  ổi, bổ sung một 

số    u của T ô g tư 25/20 0/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010  à T ô g tư số 

06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010;  

c) Đ  u 2 của T ô g tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v  việc sửa  ổi, bổ sung một 

số    u của Quyết  ịnh số 86/2005/QĐ - BNN ngày 26/12/2005 và T ô g tư số 

06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010.  

4. Trong quá trình thực hiện, nế   ó  ướng mắ ,    nghị các tổ chức, cá 

nhân thông báo v  Bộ Nông nghiệp và Phát triể   ô g t ô   ể phối hợp xử lý 

kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó thủ tướng Chính phủ; 

- Vă  p ò g C í   p ủ; 

- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; 

-  ộ trưở g,  á  T ứ trưở g  ộ NN&PTNT; 

- UBND các t nh, thành phố trực thuộ  TƯ; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm trực thuộc Bộ 

NN&PTNT; 

- Cục Kiểm tra Vă  bản – Bộ Tư p áp; 

- Cá   ơn vị trực thuộc Cục Thú y;  

- Sở NN&PTNT các t nh, thành phố trực thuộ  TƯ; 

- Chi cục có chứ   ă g q ản lý chuyên ngành thú y 

cấp t nh;  

- Lư : VT, TY  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Vũ Vă  T m 

 


